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TT 
Tên cơ quan, tổ chức 

ban hành văn bản 

Số, ký hiệu 

văn bản 

Ngày, 

tháng, 

năm ban 

hành Văn 

bản 

Tên loại và trích yếu 

nội dung của Văn bản 

Hiệu lực thi 

hành 

Ghi 

chú 

1.    Thủ tướng Chính phủ 1010/QĐ-TTg 31/8/2023 

Quyết định Phê duyệt Danh sách thành 

viên Tổ công tác cải cách thủ tục hành 

chính của Thủ tướng Chính phủ  

 

2.  Văn phòng Chính phủ 361/TB-VPCP 31/8/2023 

Thông báo Kết luận của Thủ tướng 

Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội 

nghị tổng kết năm học 2022 - 2023 và 

triển khai nhiệm vụ năm học 2023 - 2024  

của ngành Giáo dục.  

 

3.  
Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 

3689/QĐ-BNN-

TCCB 
31/8/2023 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Cơ quan thẩm 

quyền quản lý CITES Việt Nam  
 

4.  
Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 
6060/BNN-TY 31/08/2023 

Về việc  xây dựng Kế hoạch và bố trí 

kinh phí phòng, chống dịch bệnh thủy 

sản năm 2024  

 

5.  Văn phòng Chính phủ 360/TB-VPCP 31/8/2023 

Thông báo Kết luận cuộc họp BCĐLN 

HNQT về văn hoá, xã hội, khoa học, 

công nghệ và giáo dục, đào tạo  

 



6.  Bộ Công Thương 11/CT-BCT 30/8/2023 

Chỉ thị về tăng cường công tác đảm bảo 

an toàn trong khai thác, chế biến khoáng 

sản  

 

7.  Bộ Công Thương 10/CT-BCT 30/8/2023 
Chỉ thị về tăng cường công tác đảm bảo 

an toàn đạp, hồ chứa thủy điện 
  

8.  Bộ Tài Chính 59/2023/TT-BTC 30/8/2023 
Thông tư thu phí trong lĩnh vực y tế 16/10/2023  

9.  Văn phòng Chính phủ 51/QĐ-

TCTCCTTHC 
30/8/2023 

Quyết định ban hành Quy chế hoạt động 

của Tổ công tác cải cách thủ tục hành 

chính của Thủ tướng Chính phủ  

 

10.  Thủ tướng Chính phủ 1007/QĐ-TTg 30/8/2023 

Quyết định phê duyệt Quy hoạch hệ 

thống cơ sở xã hội nuôi dưỡng, điều 

dưỡng người có công với cách mạng thời 

kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 

  

11.  Chính phủ 135/NQ-CP 30/8/2023 
Nghị quyết phiên họp chuyên đề về xây 

dựng pháp luật tháng 8 năm 2023.  

 

12.  
Bộ Tài nguyên và Môi 

trường 

7294/BTNMT-

TTTT 
30/8/2023 

Về việc tổ chức các hoạt động hưởng 

ứngChiến dịch làm cho thế giới sạch hơn 

năm 2023.  

 

13.  
Bộ Tài nguyên và Môi 

trường 
04/2023 /VBHN-

BTNMT 
30/8/2023 

Thông tư liên tịch quy định mã số và tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp viên 

chứcchuyên ngành kiểm soát khí tượng 

thủy văn 

01/02/2026 

 

14.  
Bộ Tài nguyên và Môi 

trường 
03/2023/VBHN-

BTNMT 
30/8/2023 

Thông tư liên tịch quy định mã số và tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệpviên chức 

chuyên ngành dự báo khí tượng thủy văn  

 

15.  
Bộ Tài nguyên và Môi 

trường 
07/2023/VBHN-

BTNMT 
30/8/2023 

Thông tư liên tịch quy định mã số và tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệpviên chức 

chuyên ngành địa chính  

 



16.  
Bộ Tài nguyên và Môi 

trường 
06/2023/VBHN-

BTNMT 
30/8/2023 

Thông tư liên tịch quy định mã số và tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệpviên chức 

chuyên ngành đo đạc bản đồ  

 

17.  
Bộ Tài nguyên và Môi 

trường 
02/2023/VBHN-

BTNMT 
30/8/2023 

Thông tư liên tịch quy định  mã số và tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp viên 

chứcchuyên ngành điều tra tài nguyên 

môi trường  

 

18.  
Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội 
605/KH-

UBTVQH15 
29/8/2023 

Kế hoạch tổ chức Hội nghị toàn quốc lần 

thứ nhất triển khai luật, nghị quyết của 

Quốc hội khóa XV  

 

19.  Bộ Công Thương 5930/BCT-ĐL 29/8/2023 

Kiểm tra, rà soát, xử lý và cung cấp 

thông tin việc lắp đặt điện mặt trời mái 

nhà sau năm 2020  

 

20.  
Văn phòng Bộ Bộ Lao 

động - Thương binh và 

Xã hội 

1259/QĐ-

LĐTBXH 29/8/2023 

Ban hành kế hoạch tổng thể, đánh giá kết 

quả thi hành pháp luật phòng, chống mại 

dâm  

 

21.  Bộ Y Tế 5480/BYT-DP 29/8/2023 

Công văn Bộ Y tế gửi Ủy ban nhân dân 

các tỉnh, thành phố về việc đảm bảo đủ 

thuốc, hóa chất, vật tư, thiết bị phòng 

chống dịch bệnh  

 

22.  
Bộ Tài nguyên và Môi 

trường 
01/2023/VBHN-

BTNMT 
29/8/2023 

Hợp nhất Nghị định số 11/2021/NĐ-CP 

ngày 10/02/2021 của Chính phủ quy 

định việc giao các khu vực biển nhất 

định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử 

dụng tài nguyên biển và Nghị định số 

104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của 

Chính phủ ban hành sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các nghị định liên quan 

đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ  

 



tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành 

chính, cung cấp dịch vụ công 

23.  Ban Cơ Yếu 293/BCY-

CTSBMTT 
29/8/2023 

Về việc cung cấp dịch vụ chứng thực chữ 

ký số chuyên dùng Chính phủ sử dụng 

giải pháp ký số tập trung  

 

24.  Thủ tướng Chính phủ 771/CĐ-TTg 29/8/2023 

Công điện về việc rà soát việc xử lý tài 

sản, trụ sở làm việc của các cơ quan, tổ 

chức ở các đơn vị hành chính đã thực 

hiện sắp xếp giai đoạn 2019 - 2021 và 

phương án thực hiện cho giai đoạn 2023 

- 2030  

 

25.  
Bộ Thông tin và Truyền 

thông 
4443/BTTTT-

CATTT 
28/8/2023 

Về việc tăng cường công tác bảo đảm an 

toàn thông tin mạng trong thời gian nghỉ 

lễ Quốc khánh 02/9 

 

 

26.  Bộ Công Thương 9/CT-BCT 28/8/2023 

Chỉ thị về tăng cường, năng cao hiệu quả 

công tác quản lý nhà nước về xăng dầu, 

bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho hoạt 

động sản xuất kinh doanh của doanh 

nghiệp và sinh hoạt của người dân  

 

27.  Bộ Kế hoạch và Đầu tư 6999/BKHĐT-

TCTK 
28/8/2023 

V/v triển khai thực hiện tiêu chí thu nhập 

(tiêu chí 10) thuộc Bộ tiêu chí quốc gia 

về xã nông thôn mới  

 

28.  Bộ Công Thương 5904/BCT-PC 28/8/2023 

Tự kiểm tra và lập danh mục văn bản 

QPPL thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước 

của Bộ Công Thương  

 

29.  
Bộ Khoa học và Công 

nghệ 

1915/QĐ-

BKHCN 
28/8/2023 

Quyết định Công bố thủ tục hành chính 

sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực năng 

lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt 

nhân thuộc phạm vi chức năng quản lý 

của Bộ KHCN  

 



30.  
Bộ Khoa học và Công 

nghệ 
1919/QĐ-

BKHCN 
28/8/2023 

Quyết định công bố thủ tục hành chính 

nội bộ trong hệ thống hành chính nhà 

nước thuộc phạm vi chức năng quản lý 

của Bộ Khoa học và Công nghệ  

 

31.  Bộ Công Thương 5890/BCT-DKT 28/8/2023 

Xây dựng Kế hoạch thực hiện Quy hoạch 

tổng thể về năng lượng quốc gia thời kỳ 

2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050  

 

32.  Văn phòng Chính phủ 2035/PC-VPCP 26/8/2023 

Về thực hiện nhiệm vụ tại Nghị quyết số 

33/NQ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2023 

của Chính phủ về một số giải pháp tháo 

gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản 

phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững  

 

33.  Bộ Kế hoạch và Đầu tư 6947/BC-BKHĐT 25/8/2023 

Về việc Báo cáo về tình hình triển khai 

thực hiện các chương trình MTQG giai 

đoạn 2021-2023 và giải pháp, nhiệm vụ 

trọng tâm trong thời gian tới  

 

34.  Văn phòng Chính phủ 6615/VPCP-

QHĐP 
25/8/2023 

Về việc thực hiện Thông báo kết luận 

của UBTVQH về Báo cáo công tác dân 

nguyện của Quốc hội trong tháng 5 và 

tháng 6/2023 

  

35.  
Bộ Văn hoá, Thể thao 

và Du lịch 

3595/TB-

BVHTTDL 
25/8/2023 

Thông báo Về việc đổi thời gian, bổ sung 

nội dung chương trình Hội nghị tuyên 

dương gương điển hình tiên tiến trong 

lĩnh vực văn hóa toàn quốc năm 2023 và 

Hội nghị cán bộ văn hoá toàn quốc 

  

36.   Thủ tướng Chính phủ 996/QĐ-TTg 25/8/2023 

Quyết định ban hành danh sách các đơn 

vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Xây 

dựng  

 

37.  Bộ Tư pháp 2072/QĐ-BTC 24/8/2023 
Về việc Sửa đổi Thể lệ Hội thi Hòa giải 

viên giỏi toàn quốc lần thứ IV  

 



38.  Thủ tướng Chính phủ 766/CĐ-TTg 24/8/2023 

Công điện về việc tăng cường các giải 

pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý hoạt 

động "tín dụng đen"  

 

39.  Thủ tướng Chính phủ 993/QĐ-TTg 24/8/2023 

Quyết định Phê duyệt kế hoạch quốc gia 

triển khai Tuyên bố Glasgow về rừng và 

sử dụng đất đến năm 2030  

 

40.  Chính phủ 66/2023/NĐ-CP 24/8/2023 

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 54/2018/NĐ-CP ngày 

16 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ 

hướng dẫn việc lấy ý kiến cử tri về thành 

lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa 

giới đơn vị hành chính  

 

41.  Văn phòng Chính phủ 350/TB-VPCP 24/8/2023 

Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính 

phủ tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc 

triển khai thực hiện sắp xếp đơn vị hành 

chính cấp huyện cấp xã giai đoạn 2023 - 

2030  

 

42.  Bộ Giáo dục và Đào tạo 4567/BGDĐT-

GDCTHSSV 
24/8/2023 

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục 

chính trị và công tác học sinh, sinh viên 

năm học 2023 - 2024  

 

43.  Văn phòng Chính phủ 6556/VPCP-

KTTH 
24/8/2023 

Về việc Báo cáo sơ kết, đánh giá tình 

hình thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW 

ngày 03/6/2017 của Hội nghị lần thứ 

năm Ban Chấp hành Trung ương Khóa 

XII  

 

44.  Văn phòng Chính phủ 759/TTg-QHQT 24/8/2023 
Kế hoạch Ngày Tôn vinh tiếng Việt  năm 

2024  

 

45.  Văn phòng Chính phủ 348/TB-VPCP 24/8/2023 

Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng 

Chính phủ Lê Minh Khái - Trưởng Ban 

Chỉ đạo điều hành giá tại cuộc họp Ban 

  



Chỉ đạo điều hành giá về kết quả công 

tác quản lý, điều hành giá 7 tháng đầu 

năm 2023 và định hướng công tác quản 

lý, điều hành giá những tháng cuối năm 

2023 

46.  
Văn phòng Bộ Bộ Lao 

động - Thương binh và 

Xã hội 

3450/LĐTBXH-

VPQGGN 24/8/2023 

Về việc thông báo mức vốn sự nghiệp 

nguồn ngân sách trung ương thực hiện 

CT MTQG GNBV giai đoạn 2024-2025  

 

47.  Bộ Giáo dục và Đào tạo 
4557/BGDĐT-

GDTC 24/8/2023 

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục 

thể chất, hoạt động thể thao và y tế 

trường học năm học 2023-2024  

 

48.  Bộ Tài Chính 9060/BTC-PC 23/8/2023 
Kiểm tra văn bản QPPL có quy định thủ 

tục hành chính  
 

49.  Chính phủ 65/2023/NĐ-CP 23/8/2023 

Nghị định Quy định chi tiết một số điều 

và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ 

về sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở 

hữu công nghiệp, quyền đối với giống 

cây trồng và quản lý nhà nước về sở hữu 

trí tuệ  

 

50.  Bộ Giáo dục và Đào tạo 
2457/QĐ-

BGDĐT 23/8/2023 

Ban hành Kế hoạch nhiệm vụ, giải pháp 

trọng tâm năm học 2023 - 2024 của 

ngành Giáo dục  

 

51.  Văn phòng Chính phủ 346/TB-VPCP 23/8/2023 

Thông báo kết luận của PTTg Lê Minh 

Khái, TB Ban lễ tang Nhà nước tại cuộc 

họp phân công tổ chức, phục vụ lễ tang 

đồng chí Lê Văn Thành, UBTWĐ, UV 

BCSĐCP, PTTgCP  

 

52.  Văn phòng Chính phủ 347/TB-VPCP 23/08/2023 

Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng 

Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp về 

dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một 

  



số điều của Nghị định số 152/2020/NĐ-

CP của Chính phủ quy định về người lao 

động nước ngoài làm việc tại Việt Nam 

và tuyển dụng, quản lý người lao động 

Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân 

nước ngoài tại Việt Nam 

53.  Văn phòng Chính phủ 
6489/VPCP-

KGVX 23/8/2023 

Về việc tiếp tục tổ chức triển khai   thực 

hiện hiệu quả Nghị định số 

110/2018/NĐ-CP  

 

54.  
Bộ Thông tin và Truyền 

thông 
91/BC-BTTTT 22/8/2023 

Tình hình thực hiện Quyết định số 

749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt Chương 

trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 

2020, định hướng năm 2030  

 

55.  Bộ Giáo dục và Đào tạo 
4530/BGDĐT-

KHTC 22/8/2023 

Tình hình triển khai Thông tư số 

14/2019/TT-BGDĐT, rà soát khó khăn, 

vướng mắc và đề xuất, kiến nghị  

 

56.  Văn phòng Chính phủ 343/TB-VPCP 22/0/2023 

Thông báo Kết luận của Thủ tướng 

Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi 

làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

Bắc Ninh 

  

57.  Bộ Công Thương 
5723/BCT-

TCQLTT 22/8/2023 

Đánh giá tình hình thi hành Nghị định số 

98/2020/NĐ-CP, Nghị định số 

99/2020/NĐ-CP  

 

58.  Văn phòng Chính phủ 
6462/VPCP-

KSTT 22/8/2023 

V/v báo cáo đánh giá tình hình kết quả 

triển khai các giải pháp nâng cao hiệu 

quả giải quyết TTHC quy định tại Quyết 

định số 468/QĐ-TTg, Nghị định số 

107/2021/NĐ-CP  

 



59.   Thủ tướng Chính phủ 980/QĐ-TTg 22/8/2023 

Quyết định ban hành Danh mục cụ thể 

công nghệ, thiết bị, sản phẩm ngành 

công nghiệp môi trường  

 

60.   Thủ tướng Chính phủ 979/QĐ-TTg 22/8/2023 

Quyết định Phê duyệt quy hoạch phát 

triển hệ thống cảng cạn thời kỳ 2021 - 

2030, tầm nhìn đến năm 2050  

 

61.  Bộ Nội vụ 4692/BNV-TCBC 21/8/2023 
Về việc thực hiện công điện 747/CĐ-

TTg của Thủ tướng Chính phủ  
 

62.  
BCĐ Quốc gia về 

phòng, chống thiên tai 
317/VPTT 21/8/2023 

Về việc khẩn trương rà soát các thiệt hại, 

sạt lở do mưa lũ trong thời gian qua, tổng 

hợp, báo cáo đề xuất Thủ trướng Chính 

phủ trong tháng 8/2023  

 

63.  Bộ Tư pháp 3809/BTP-VP 21/8/2023 
Về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ 06 

tháng cuối năm 2023.  
 

64.  
Bộ Thông tin và Truyền 

thông 
88/BC-BTTTT 21/8/2023 

Tình hình thực hiện Quyết định số 

942/QĐ-TTg ngày 15/06/2021 của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược 

phát triển Chính phủ điện tử hướng tới 

Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định 

hướng đến năm 2030  

 

65.  
Bộ Thông tin và Truyền 

thông 
89/BC-BTTTT 21/8/2023 

Kết quả triển khai Quyết định số 

146/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ 

tướng Chính phủ  

 

66.  Văn phòng Chính phủ 342/TB-VPCP 21/8/2023 

Kết luận của Phó Thủ tướng Lê Minh 

Khái tại cuộc họp về vướng mắc trong 

phân bổ, giải ngân kế hoạch vốn chuẩn 

bị đầu tư  

 

67.  Bộ Tài Chính 58/2023/TT-BTC 21/8/2023 

Thông tư bãi bỏ Thông tư số 

26/2018/TT-BTC ngày 21 tháng 3 năm 

2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 

10/10/2023  



định quản lý và sử dụng kinh phí sự 

nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu 

Y tế - Dân số giai đoạn 2016-2020 

68.  Văn phòng Chính phủ 435/QĐ-VPCP 21/8/2023 
Quyết định Tặng Kỷ niệm chương Vì sự 

nghiệp VPCP cho VP UBND năm 2023  
 

69.  
Bộ Thông tin và Truyền 

thông 
1580/QĐ-BTTTT 21/8/2023 

Phê duyệt Chương trình bồi dưỡng về 

chuyển đổi số năm 2023  
 

70.  Văn phòng Chính phủ 
6417/VPCP-

KGVX 20/8/2023 

V/v kết quả thực hiện Phong trào "Toàn 

dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" 

6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 

tháng cuối năm 2023  

 

 


